
1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Thu tiền ăn tháng 9, Đợt 1 tháng 10/2024 ( HP tháng 9,10; CPBT và cô nuôi T9,10; CP mua đồ dùng dùng chung; Tiền ăn, sữa học đường T10, Đợt 1 tháng 11/2024, Đợt 1 tháng 12/2024 - Lớp: A 2
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1
NAN011900
723

Nguyễn Doãn Nhật Anh  85.500  402.000 71  1.420.000 49  218.295  2.125.795  1.536.195  589.600

2
NAN011900
724

Nguyễn Quỳnh Anh  85.500  402.000 73  1.460.000 50  356.400  2.303.900  2.303.900

3
NAN011900
725

Nguyễn Thị Diệu Anh  85.500  402.000 71  1.420.000 49  349.272  2.256.772  1.039.164  1.217.608

4
NAN011900
726

Nguyễn Thị Bảo Châu  85.500  402.000 70  1.400.000 49  349.272  2.236.772  2.236.772

5
NAN011900
727

Nguyễn Thị Bảo Châu  85.500  402.000 72  1.440.000 49  349.272  2.276.772  1.633.712  643.060

6
NAN011900
728

Nguyễn Hoàng Thùy Dung  85.500  402.000 70  1.400.000 50  222.750  2.110.250  1.520.650  589.600

7
NAN011900
729

Nguyễn Thị Mai Dung  85.500  402.000 68  1.360.000 49  349.272  2.196.772  1.553.712  643.060

8
NAN011900
730

Đậu Viết Dũng  85.500  402.000 68  1.360.000 45  320.760  2.168.260  1.606.584  561.676

9
NAN011900
731

Nguyễn Ngọc Hân  85.500  402.000 68  1.360.000 50  356.400  2.203.900  2.203.900

10
NAN011900
732

Nguyễn Thị Thanh Hằng  85.500  402.000 73  1.460.000 50  222.750  2.170.250  2.170.250

11
NAN011900
733

Nguyễn Thị Thu Hòa  85.500  402.000 72  1.440.000 50  356.400  2.283.900  2.283.900

12
NAN011900
734

Nguyễn Hữu Hoài  85.500  402.000 59  1.180.000 42  299.376  1.966.876  1.966.876

13
NAN011900
735

Nguyễn Ngọc Hoan  85.500  402.000 66  1.320.000 50  356.400  2.163.900  2.163.900

14
NAN011900
736

Nguyễn Văn Gia Hưng  85.500  402.000 71  1.420.000 49  349.272  2.256.772  1.640.840  615.932

15
NAN011900
737

Nguyễn Phi Nhất Huy  85.500  402.000 64  1.280.000 42  187.110  1.954.610  1.462.830  491.780

16
NAN011900
738

Nguyễn Đức Huy  85.500  402.000 54  1.080.000 39  277.992  1.845.492  1.845.492
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17
NAN011900
739

Nguyễn Thị Huyền  85.500  402.000 70  1.400.000 49  349.272  2.236.772  2.236.772

18
NAN011900
740

Nguyễn Văn Phúc Khang  85.500  402.000 68  1.360.000 46  327.888  2.175.388  2.175.388

19
NAN011900
741

Nguyễn Hữu Minh Khang  85.500  402.000 63  1.260.000 44  313.632  2.061.132  1.445.200  615.932

20
NAN011900
742

Tạ Tương Minh Khang  85.500  402.000 72  1.440.000 50  356.400  2.283.900  2.283.900

21
NAN011900
744

Phạm Tuấn Kiệt  85.500  402.000 71  1.420.000 50  356.400  2.263.900  1.620.840  643.060

22
NAN011900
745

Nguyễn Đức Phúc Lâm  85.500  402.000 61  1.220.000 45  288.684  1.996.184  1.996.184

23
NAN011900
746

Vũ Thùy Linh  85.500  402.000 70  1.400.000 46  327.888  2.215.388  2.215.388

24
NAN011900
747

Nguyễn Đức Ngọc Minh  85.500  402.000 70  1.400.000 50  356.400  2.243.900  1.620.840  623.060

25
NAN011900
748

Lê Nhật Minh  85.500  402.000 67  1.340.000 46  327.888  2.155.388  1.512.328  643.060

26
NAN011900
749

Nguyễn Hòa Thuận
Nguyên

 85.500  402.000 70  1.400.000 47  335.016  2.222.516  2.222.516

27
NAN011900
750

Nguyễn Ngọc Linh Nhi  85.500  402.000 41  820.000 33  235.224  1.542.724  1.542.724

28
NAN011900
751

Trần Văn Phúc  85.500  402.000 73  1.460.000 48  342.144  2.289.644  1.653.712  635.932

29
NAN011900
752

Nguyễn Xuân Phúc  85.500  402.000 67  1.340.000 46  327.888  2.155.388  2.155.388

30
NAN011900
753

Hoàng Mai Phương  85.500  402.000 66  1.320.000 44  313.632  2.121.132  2.121.132

31
NAN011900
754

Võ Thị Mỹ Tâm  85.500  402.000 71  1.420.000 48  342.144  2.249.644  1.633.712  615.932

32
NAN011900
755

Vũ Mỹ Thơ  85.500  402.000 72  1.440.000 49  349.272  2.276.772  2.276.772

33
NAN011900
756

Nguyễn Bảo Trâm  85.500  402.000 73  1.460.000 50  356.400  2.303.900  2.303.900

34
NAN011900
757

Bùi Khoa Vũ  85.500  402.000 72  1.440.000 50  356.400  2.283.900  2.283.900

35
NAN011900
758

Nguyễn Văn Quốc Vượng  85.500  402.000 73  1.460.000 50  356.400  2.303.900  2.303.900

36
NAN011900
759

Thạch Khánh Vy  85.500  402.000 72  1.440.000 49  349.272  2.276.772  2.276.772
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Tổng cộng  3.078.000
 14.472.00

0
2.45

2
 49.040.00

0
1.70

2
 11.589.23

7
 78.179.237  69.049.945  9.129.292

Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu không trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


